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 (
Đề
 
số
 
1
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
 (
A
B
C
D
E
F
O
3
O
1
1
2
3
4
5
6
7
)
          Câu 1: (2 điểm)
Tính bậc tự do của cơ cấu động cơ diesel 
như hình vẽ.



 (
,
2
3
2
1
3
,
4
)Câu 2: (2 điểm)
Cho hệ bánh răng như hình vẽ, nếu bánh răng 1 dẫn động 
quay 120 v/p và số răng của các bánh răng: Z1 = Z2’ = Z3’ = 20
 Z3 = 30; Z2 = Z4 = 40.
           Tính tỷ số truyền của hệ và số vòng quay của bánh răng 4?



Câu 3: (3 điểm)
 (
5
3
1
2
3
,
4
)Hệ bánh răng thường gồm các bánh có số răng là:
Z1 = Z2 = Z3’ = Z4 = 30
Z3 = Z5 = 60.
Biết vận tốc góc của bánh 1: n1 = 400 v/p
Tính vận tốc góc của bánh 3 và bánh 5?





[image: ]      Câu 4: (3 điểm)
      Cho hộp giảm tốc như hình vẽ.
Biết T5 = 80000Nmm, Z5 = 25, Z6 = 60, α=200.
Môđun các cặp bánh răng như nhau m  =  4mm.
a. Xác định chiều quay các cặp bánh răng.
b. Xác định phương, chiều các lực.
c. Tính giá trị các lực Ft5, Ft6 , Fr5, Fr6 của
bánh răng 5 và bánh răng 6. 



_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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	Bậc đào tạo: Trung cấp Chuyên nghiệp
	Học phần: NGUYÊN LÝ CHI TIẾT MÁY
	Lớp:  16TCT- Ô1,2       Ngày thi:  ____ / ____ / 2017 	
	Thời gian thi: _____90_____ (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề
 
số
 
1
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	 (
A
B
C
D
E
F
O
3
O
1
1
2
3
4
5
6
7
)Tính bậc tự do của cơ cấu 
động cơ diesel. 









	2,0

	

	a
	   n = 7 (khâu) 	      
   P5 = 10 (khớp)       		            
   P4 =  0 (khớp)		
   r   =  0 
   Wth = 0 (btd)    
	0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

	
	b
	          Tính bậc tự do của cơ cấu:
Từ công thức:    W = 3 * n – (2 * P5 +  P4 - r) - Wth 
                           W = 3 * 7 – (2 * 10 + 0 – 0) – 0 = 1 (btd) 

	
0,5
0,5

	
2
	
	 (
,
2
3
2
1
3
,
4
)Cho hệ bánh răng như hình vẽ, nếu bánh răng 1 dẫn động quay 120 v/p và số răng của các bánh răng: Z1 = Z2’ = Z3’ = 20
 Z3 = 30;  Z2 = Z4 = 40
Tính tỷ số truyền của hệ và số vòng quay của bánh răng 4?



	
2,0

	
	a.
	Tính tỉ số truyền của hệ bánh răng:

                                                    
	

0,75

0,75

	
	b.
	Tính số vòng quay của bánh 4:

                                    
	
0,5



	
3
	
	     Hệ bánh răng thường gồm các bánh có số răng là
 (
5
3
1
2
3
,
4
)Z1 = Z2 = Z3’ = Z4 = 30
Z3 = Z5 = 60
   Vận tốc góc của bánh 1: n1 = 400 v/p
   Tính vận tốc góc của bánh 3 và bánh 5?



	3,0

	
	a.
	  Tính vận tốc bánh răng 3

               
 n3 mang dấu (-), bánh răng 3 quay ngược chiều bánh răng 1
	

0,75
0,5
0,5


	
	b.
	    Tính vận tốc bánh răng 5


	


0,75


0,5



	

	
	          






	


	4
	
a.
	                
         
        Xác định chiều quay các cặp bánh răng.
[image: ]











	3,0

0,5




	
	b.


	 Xác định phương chiều các lực.

[image: ]









	

0,25

0,75

0,5

	
	c.
	Tính giá trị các lực Ft5, Ft6 , Fr5 và Fr6.



   
	

0,5



0,5



NỘI DUNG

_______Hết_______
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
            (Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)	
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